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附錄 
附錄一：越南現行教育制度 

資料來源：研究者整理自越南國會於 2005 年頒發的教育法 

博士（2-4 年） 

(Doctor of Philosophy) 

大學（4-6 年） 

(University) 

高中（3 年） 

(Upper Secondary)

碩士（2 年） 

 (Master) 

學院（2-3 年） 

(College) 

專科學校（Professional education）

高中畢業生(1-2 年) 
初中畢業生(3-4 年) 

初中（4 年） 

(Lower Secondary)

幼稚園（3 歲－6 歲） 

(Kindergarden) 

小學（5 年） 

(Primary) 

托兒所（3 個月－3 歲）

(Nursery)

 
高

等

教

育 

 
 
 

普

通

教

育 

 
學

前

教

育 

職業訓練學校（Vocational training）

初級＜1 年 
中級以上 1-3 年 11 歲 

18 歲 

 
職

業

教

育

6 歲 

15 歲 

3 歲 

3 個月

22 歲 
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附錄二：2009 學年度越南高等教育機構一覽表 

編號 中文名稱 越文名稱 

 國 家 大 學 與 地 區 性 大 學 

 河內國家大學 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI 

1 百科大學 ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ 

2 自然科學大學 ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

3 社會科學與人文大學 ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

4 外語大學 ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

5 經濟大學 ĐẠI HỌC KINH TẾ  

 胡志明市國家大學 ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM 

6 百科大學 ĐẠI HỌC BÁCH KHOA 

7 自然科學大學 ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN 

8 社會科學與人文大學 ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

9 國際大學 ĐẠI HỌC QUỐC TẾ 

10 資訊科技大學 ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 順化大學 ĐẠI HỌC HUẾ 

11 科學大學 ĐẠI HỌC KHOA HỌC 

12 師範大學 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

13 醫藥大學 ĐẠI HỌC Y DƯỢC 

14 農林大學 ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 

15 經濟大學 ĐẠI HỌC KINH TẾ 

16 藝術大學 ĐẠI HỌC NGHỆ THUẬT  

17 外語大學 ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

 峴港大學 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

18 百科大學 ĐẠI HỌC BÁCH KHOA  

19 經濟大學 ĐẠI HỌC KINH TẾ  

20 外語大學 ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ 

21 師範大學 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM  

22 科技學院 CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ  

23 資訊科技學院 CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN  

 太原大學 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

24 經濟與企管大學 ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH 

25 科技大學 ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

26 農林大學 ĐẠI HỌC NÔNG LÂM 

27 師範大學 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM 

28 醫藥大學 ĐẠI HỌC Y DƯỢC  

29 科學大學 ĐẠI HỌC KHOA HỌC 
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附錄二：2009 學年度越南高等教育機構一覽表（續） 

一 般 大 學 (University) 

30 澳洲墨爾本皇家科技學院 ĐẠI HỌC QUỐC TẾ RMIT VIỆT NAM 

31 越德大學 ĐẠI HỌC VIỆT ĐỨC 

32 電力大學 ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC 

33 南定醫護大學 ĐẠI HỌC ĐIỀU DƯỠNG NAM ĐỊNH 

34 交通大學 ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI 

35 河內大學 ĐẠI HỌC HÀ NỘI 

36 河靜大學 ĐẠI HỌC HÀ TĨNH 

37 海航大學 ĐẠI HỌC HÀNG HẢI 

38 海防大學 ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG 

39 花爐大學-寧平 ĐẠI HỌC HOA LƯ NINH BÌNH 

40 鴻德大學 ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC 

41 雄王大學 ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG 

42 經濟與科技大學 ĐẠI HỌC KINH TẾ KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

43 國民經濟大學 ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN 

44 河內建築大學 ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI 

45 海陽醫療科技大學 ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HẢI DƯƠNG 

46 社會勞動大學 ĐẠI HỌC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI 

47 林業大學 ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP 

48 河內法律大學 ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

49 地礦大學 ĐẠI HỌC MỎ ĐỊA CHẤT 

50 美術科技大學 ĐẠI HỌC MĨ THUẬT CÔNG NGHIỆP 

51 越南美術大學 ĐẠI HỌC MĨ THUẬT VIỆT NAM 

52 外貿大學 ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG 

53 河內農業大學 ĐẠI HỌC NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 

54 消防大學 ĐẠI HỌC PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY 

55 Odonto-Stomatology  University ĐẠI HỌC RĂNG - HÀM - MẶT 

56 戲劇大學 ĐẠI HỌC SÂN KHẤU ĐIỆN ẢNH 

57 河內師範大學 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 

58 河內師範大學 II ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2 

59 興安技術師範大學 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT HƯNG YÊN 

60 南定技術師範大學 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT NAM ĐỊNH 

61 榮市技術師範大學 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH 

62 中央藝術師範大學 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG 

63 河內體育師範大學 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO HÀ NỘI 

64 西北大學 ĐẠI HỌC TÂY BẮC 

65 北寧體育大學 ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO BẮC NINH 
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附錄二：2009 學年度越南高等教育機構一覽表（續） 

66 水利大學 ĐẠI HỌC THUỶ LỢI 

67 貿易大學 ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI 

68 河內文化大學 ĐẠI HỌC VĂN HOÁ HÀ NỘI 

69 榮市大學 ĐẠI HỌC VINH 

70 河內建設大學 ĐẠI HỌC XÂY DỰNG HÀ NỘI 

71 河內醫科大學 ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI 

72 海防醫科大學 ĐẠI HỌC Y HẢI PHÒNG 

73 太平醫科大學 ĐẠI HỌC Y THÁI BÌNH 

74 社區醫療大學 ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG 

75 河內開放大學 VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI 

76 萬春科技大學 ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN 

77 朱文安大學 ĐẠI HỌC CHU VĂN AN 

78 東都民辦大學 ĐẠI HỌC DÂN LẬP ĐÔNG ĐÔ 

79 海防民辦大學 ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG 

80 梁世榮民辦大學 ĐẠI HỌC DÂN LẬP LƯƠNG THẾ VINH 

81 方東民辦大學 ĐẠI HỌC DÂN LẬP PHƯƠNG ĐÔNG 

82 大南大學 ĐẠI HỌC ĐẠI NAM 

83 FPT 大學 ĐẠI HỌC FPT 

84 河花仙大學 ĐẠI HỌC HÀ HOA TIÊN 

85 和平大學 ĐẠI HỌC HÒA BÌNH 

86 河內貿易與科技大學 ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 

87 阮廌大學 ĐẠI HỌC NGUYỄN TRÃI 

88 北河國際大學 ĐẠI HỌC QUỐC TẾ BẮC HÀ 

89 成西大學 ĐẠI HỌC THÀNH TÂY 

90 昇龍大學 ĐẠI HỌC THĂNG LONG 

91 管理與科技私立大學 ĐH TƯ THỤC CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ HỮU NGHỊ 

92 安江大學 ĐẠI HỌC AN GIANG 

93 行銷半公大學 ĐẠI HỌC BÁN CÔNG MARKETING 

94 孫德勝半公大學 ĐẠI HỌC BÁN CÔNG TÔN ĐỨC THẮNG 

95 薄寮大學 ĐẠI HỌC BẠC LIÊU 

96 芹苴大學 ĐẠI HỌC CẦN THƠ 

97 胡志明市科技大學 ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TPHCM 

98 大樂大學 ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 

99 胡志明市交通大學 ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI TPHCM 

100 胡志明市建築大學 ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TPHCM 

101 胡志明市經濟大學 ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM 

102 胡志明市法律大學 ĐẠI HỌC LUẬT TPHCM 
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附錄二：2009 學年度越南高等教育機構一覽表（續） 

103 胡志明市美術大學 ĐẠI HỌC MĨ THUẬT TPHCM 

104 胡志明市銀行大學 ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TPHCM 

105 雅莊大學 ĐẠI HỌC NHA TRANG 

106 胡志明市音樂學院 NHẠC VIỆN TPHCM 

107 胡志明市農曆大學 ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TPHCM 

108 福安大學 ĐẠI HỌC PHÚ YÊN 

109 范文同大學 ĐẠI HỌC PHẠM VĂN ĐỒNG 

110 廣平大學 ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH 

111 廣南大學 ĐẠI HỌC QUẢNG NAM 

112 歸仁大學 ĐẠI HỌC QUY NHƠN 

113 西貢大學 ĐẠI HỌC SÀI GÒN 

114 同塔大學 ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

115 胡志明市技術師範大學 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TPHCM 

116 胡志明市師範大學 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TPHCM 

117 胡志明市體育師範大學 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THỂ DỤC THỂ THAO TPHCM 

118 西源大學 ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN 

119 前江大學 ĐẠI HỌC TIỀN GIANG 

120 胡志明市體育大學 ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO TPHCM 

121 峴港體育大學 ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ NẴNG 

122 茶榮大學 ĐẠI HỌC TRÀ VINH 

123 胡志明市文化大學 ĐẠI HỌC VĂN HOÁ TPHCM 

124 芹苴醫藥大學 ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ 

125 胡志明市醫藥大學 ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM 

126 范玉石醫科大學 ĐẠI HỌC Y KHOA PHẠM NGỌC THẠCH 

127 胡志明市開放大學 ĐẠI HỌC MỞ TPHCM 

128 巴地頭頓大學 ĐẠI HỌC BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

129 平陽大學 ĐẠI HỌC BÌNH DƯƠNG 

130 九龍大學 ĐẠI HỌC CỬU LONG 

131 西貢科技大學 ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ SÀI GÒN 

132 維新民辦大學 ĐẠI HỌC DÂN LẬP DUY TÂN 

133 鴻龐民辦大學 ĐẠI HỌC DÂN LẬP HỒNG BÀNG 

134 胡志明市技術科技大學 ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ TPHCM 

135 樂鴻大學 ĐẠI HỌC LẠC HỒNG 

136 胡志明市外語-資訊學大學 ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - TIN HỌC TPHCM 

137 福春民辦大學 ĐẠI HỌC DÂN LẬP PHÚ XUÂN 

138 文獻大學 ĐẠI HỌC VĂN HIẾN 

139 文朗民辦大學 ĐẠI HỌC DÂN LẬP VĂN LANG 
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附錄二：2009 學年度越南高等教育機構一覽表（續） 

140 大樂 YERSIN 大學 ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 

141 龍安經濟科技大學 ĐẠI HỌC KINH TẾ CÔNG NGHIỆP LONG AN 

142 胡志明市經濟財政大學 ĐẠI HỌC KINH TẾ -TÀI CHÍNH TPHCM 

143 蓮花大學 ĐẠI HỌC HOA SEN 

144 峴港建築大學 ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC ĐÀ NẴNG 

145 潘周楨大學 ĐẠI HỌC PHAN CHÂU TRINH 

146 光中大學 ĐẠI HỌC QUANG TRUNG 

147 西都大學 ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ 

148 太平洋大學 ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG 

149 嘉定資訊科技大學 ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN GIA ĐỊNH 

150 西貢國際大學 ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN 

151 武長短大學 ĐẠI HỌC VÕ TRƯỜNG TOẢN 

152 東亞大學 ĐẠI HỌC ĐÔNG Á 

153 廣寧大學 ĐẠI HỌC QUẢNG NINH 

學 院 (College) 

154 河內時尚科技學院 CĐ CÔNG NGHỆ - DỆT MAY THỜI TRANG HÀ NỘI 

155 VIETTRONICS 科技學院 CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VIETTRONICS 

156 工業經濟與科技學院 CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ KINH TẾ CÔNG NGHIỆP

157 錦法工業學院 CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP CẨM PHẢ 

158 化質工業學院 CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HÓA CHẤT 

159 興安工業學院 CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HƯNG YÊN 

160 印工業學院 CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP IN 

161 南定工業學院 CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP NAM ĐỊNH 

162 福安工業學院 CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP PHÚC YÊN 

163 紅星工業學院 CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP SAO ĐỎ 

164 太原工業學院 CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THÁI NGUYÊN 

165 食品工業學院 CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM 

166 建設與工業學院 CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG 

167 越德工業學院 CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VIỆT ĐỨC 

168 越匈工業學院 CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP VIỆT - HUNG 

169 煉金機械學院 CAO ĐẲNG CƠ KHÍ LUYỆN KIM 

170 河內社區學院 CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI 

171 河西社區學院 CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ TÂY 

172 海防社區學院 CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẢI PHÒNG 

173 來周社區學院 CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG LAI CHÂU 

174 河內旅遊學院 CAO ĐẲNG DU LỊCH HÀ NỘI 

175 中央藥學學院 CAO ĐẲNG DƯỢC TRUNG ƯƠNG 
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附錄二：2009 學年度越南高等教育機構一覽表（續） 

176 河內電子冷凍技術學院 CAO ĐẲNG ĐIỆN TỬ-ĐIỆN LẠNH HÀ NỘI 

177 交通學院 CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI 

178 中部交通學院 CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI MIỀN TRUNG 

179 航海學院 CAO ĐẲNG HÀNG HẢI 

180 化質學院 CAO ĐẲNG HOÁ CHẤT 

181 河內工業經濟學院 CAO ĐẲNG KINH TẾ CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 

182 奠邊技術經濟學院 CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT ĐIỆN BIÊN 

183 海陽技術經濟學院 CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT HẢI DƯƠNG 

184 藝安技術經濟學院 CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT NGHỆ AN 

185 福壽技術經濟學院 CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT PHÚ THỌ 

186 太平技術經濟學院 CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT THÁI BÌNH 

187 貿易技術經濟學院 CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI 

188 永福技術經濟學院 CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT VĨNH PHÚC 

189 太原財政經濟學院 CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH THÁI NGUYÊN 

190 旅遊與飯店技術學院 CAO ĐẲNG KỸ THUẬT KHÁCH SẠN VÀ DU LỊCH 

191 越南舞蹈學院 CAO ĐẲNG MÚA VIỆT NAM 

192 河內藝術學院 CAO ĐẲNG NGHỆ THUẬT HÀ NỘI 

193 農林學院 CAO ĐẲNG NÔNG LÂM 

194 東北農林學院 CAO ĐẲNG NÔNG LÂM ĐÔNG BẮC 

195 北部農村發展與農業學院 CĐ NÔNG NGHIỆP VÀ PT NÔNG THÔN BẮC BỘ 

196 內務學院 CAO ĐẲNG NỘI VỤ 

197 傳播學院 I CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH I 

198 中央師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG 

199 北坎師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BẮC KẠN 

200 北寧師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BẮC NINH 

201 高朋師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM CAO BẰNG 

202 奠邊師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐIỆN BIÊN 

203 河江師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ GIANG 

204 河南師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ NAM 

205 河內師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ NỘI 

206 河西師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ TÂY 

207 海陽師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HẢI DƯƠNG 

208 興安師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HƯNG YÊN 

209 和平師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HOÀ BÌNH 

210 老街師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LÀO CAI 

211 諒山師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LẠNG SƠN 

212 南定師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NAM ĐỊNH 
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213 北江武嘉嗣師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGÔ GIA TỰ BẮC GIANG 

214 藝安師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NGHỆ AN 

215 廣寧師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG NINH 

216 山臘師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM SƠN LA 

217 太平師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI BÌNH 

218 太原師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN 

219 宣光師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TUYÊN QUANG 

220 永福師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH PHÚC 

221 安沛師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM YÊN BÁI 

222 企管與財政學院 CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH - QUẢN TRỊ KINH DOANH 

223 河內環保與自然資源學院 CAO ĐẲNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HÀ NỘI 

224 中部環保與自然資源學院 CĐ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG MIỀN TRUNG 

225 清化體育學院 CAO ĐẲNG THỂ DỤC THỂ THAO THANH HOÁ 

226 統計學院 CAO ĐẲNG THỐNG KÊ 

227 北部水利學院 CAO ĐẲNG THỦY LỢI BẮC BỘ 

228 水產學院 CAO ĐẲNG THUỶ SẢN 

229 旅遊與貿易學院 CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH 

230 傳播學院 CAO ĐẲNG TRUYỀN HÌNH 

231 都市建設學院 CAO ĐẲNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ 

232 南定建設學院 CAO ĐẲNG XÂY DỰNG NAM ĐỊNH 

233 第一建設學院 CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 1 

234 藝安藝術文化學院 CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT NGHỆ AN 

235 西北藝術文化學院 CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT TÂY BẮC 

236 太平藝術文化學院 CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT THÁI BÌNH 

237 清化藝術文化學院 CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT THANH HOÁ 

238 下龍旅遊與藝術文化學院 CĐ VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT&DU LỊCH HẠ LONG 

239 越北藝術文化學院 CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT VIỆT BẮC 

240 安沛旅遊與藝術文化學院 CĐ VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT&DU LỊCH YÊN BÁI 

241 河南醫學院 CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NAM 

242 河內醫學院 CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI 

243 海防醫學院 CAO ĐẲNG Y TẾ HẢI PHÒNG 

244 河靜醫學院 CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ TĨNH 

245 諒山醫學院 CAO ĐẲNG Y TẾ LẠNG SƠN 

246 藝安醫學院 CAO ĐẲNG Y TẾ NGHỆ AN 

247 福壽醫學院 CAO ĐẲNG Y TẾ PHÚ THỌ 

248 廣寧醫學院 CAO ĐẲNG Y TẾ QUẢNG NINH 

249 太平醫學院 CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI BÌNH 
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250 清化醫學院 CAO ĐẲNG Y TẾ THANH HOÁ 

251 太原醫學院 CAO ĐẲNG Y TẾ THÁI NGUYÊN 

252 興安百科學院 CAO ĐẲNG BÁCH KHOA HƯNG YÊN 

253 西河百藝學院 CAO ĐẲNG BÁCH NGHỆ TÂY HÀ 

254 北河科技學院 CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ BẮC HÀ 

255 河內科技學院 CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ HÀ NỘI 

256 福壽藥學院 CAO ĐẲNG DƯỢC PHÚ THỌ 

257 大越學院 CAO ĐẲNG ĐẠI VIỆT 

258 河內技術與經濟學院 CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT HÀ NỘI 

259 拜科技術學院 CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ BÁCH KHOA 

260 越日科技與外語學院 CAO ĐẲNG NGOẠI NGỮ - CÔNG NGHỆ VIỆT NHẬT 

261 成都科技學院 CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÀNH ĐÔ 

262 橡膠科技學院 CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP CAO SU 

263 企管與科技半公學院 
CAO ĐẲNG BÁN CÔNG CÔNG NGHỆ&QUẢN TRỊ 

DOANH NGHIỆP 

264 越韓資訊科技友誼學院 CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỮU NGHỊ VIỆT HÀN 

265 
SONADEZI 管理與科技學

院 
CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN TRỊ SONADEZI 

266 守德科技學院 CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC 

267 胡志明市紡織工業學院 CĐ CÔNG NGHIỆP DỆT MAY THỜI TRANG TPHCM 

268 順化科技學院 CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP HUẾ 

269 胡志明市食品科技學院 CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TPHCM 

270 緩和科技學院 CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP TUY HOÀ 

271 吧地頭頓社區學院 CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

272 平順社區學院 CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG BÌNH THUẬN 

273 金甌社區學院 CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG CÀ MAU 

274 同塔社區學院 CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG ĐỒNG THÁP 

275 後江社區學院 CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HẬU GIANG 

276 堅江社區學院 CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG KIÊN GIANG 

277 塑庄社區學院 CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG SÓC TRĂNG 

278 永隆社區學院 CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG VĨNH LONG 

279 中部電力學院 CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG 

280 胡志明市電力學院 CAO ĐẲNG ĐIỆN LỰC TPHCM 

281 交通學院 II CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI II 

282 交通學院 III CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI 3 

283 胡志明市交通學院 CAO ĐẲNG GIAO THÔNG VẬN TẢI TPHCM 

284 胡志明市經濟學院 CAO ĐẲNG KINH TẾ TPHCM 
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285 對外經濟學院 CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI 

286 峴港規劃與經濟學院 CAO ĐẲNG KINH TẾ - KẾ HOẠCH ĐÀ NẴNG 

287 芹苴技術與經濟學院 CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ 

288 福臨技術經濟學院 CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT PHÚ LÂM 

289 堅江技術經濟學院 CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT KIÊN GIANG 

290 昆嵩技術經濟學院 CAO ĐẲNG KINH TẾ- KỸ THUẬT KON TUM 

291 廣南技術經濟學院 CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT QUẢNG NAM 

292 胡志明市工商學院 CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG TPHCM 

293 永隆財政與經濟學院 CAO ĐẲNG KINH TẾ - TÀI CHÍNH VĨNH LONG 

294 高勝技術學院 CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG 

295 胡志明市李自仲技術學院 CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÍ TỰ TRỌNG TPHCM 

296 醫科技術學院 II CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Y TẾ II 

297 食品學院 CAO ĐẲNG LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM 

298 同奈裝飾美術學院 CAO ĐẲNG MĨ THUẬT TRANG TRÍ ĐỒNG NAI 

299 南部農業學院 CAO ĐẲNG NÔNG NGHIỆP NAM BỘ 

300 傳播學院 II CAO ĐẲNG PHÁT THANH TRUYỀN HÌNH II 

301 胡志明市電影與戲劇學院 CAO ĐẲNG SÂN KHẤU, ĐIỆN ẢNH TPHCM 

302 永隆技術師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KỸ THUẬT VĨNH LONG 

303 胡志明市中央師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRUNG ƯƠNG TPHCM 

304 雅莊中央師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TW NHA TRANG 

305 海關財政學院 CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH HẢI QUAN 

306 會計財政學院 CAO ĐẲNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN 

307 
胡志明市環保與自然資源

學院 
CAO ĐẲNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TPHCM 

308 商學院 CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI 

309 西部建設學院 CAO ĐẲNG XÂY DỰNG MIỀN TÂY 

310 第二建設學院 CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 2 

311 第三建設學院 CAO ĐẲNG XÂY DỰNG SỐ 3 

312 檳知學院 CAO ĐẲNG BẾN TRE 

313 金甌師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM CÀ MAU 

314 芹苴學院 CAO ĐẲNG CẦN THƠ 

315 平陽師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÌNH DƯƠNG 

316 平定師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÌNH ĐỊNH 

317 平福師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÌNH PHƯỚC 

318 巴地頭頓師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

319 大樂師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐÀ LẠT 

320 達樂師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐĂK LĂK 
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321 同奈師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM ĐỒNG NAI 

322 嘉萊師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM GIA LAI 

323 堅江師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KIÊN GIANG 

324 昆嵩師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM KON TUM 

325 龍安師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM LONG AN 

326 雅莊師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NHA TRANG 

327 寧順師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM NINH THUẬN 

328 廣治師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM QUẢNG TRỊ 

329 塑庄師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM SÓC TRĂNG 

330 西寧師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TÂY NINH 

331 順化師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM THỪA THIÊN HUẾ 

332 茶榮師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM TRÀ VINH 

333 永隆師範學院 CAO ĐẲNG SƯ PHẠM VĨNH LONG 

334 胡志明市藝術文化學院 CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT TPHCM 

335 達樂藝術文化學院 CAO ĐẲNG VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT ĐĂK LĂK 

336 雅莊旅遊與藝術文化學院 CĐ VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT & DU LỊCH NHA TRANG

337 金甌醫學院 CAO ĐẲNG Y TẾ CÀ MAU 

338 平定醫學院 CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

339 平陽醫學院 CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH DƯƠNG 

340 平順醫學院 CAO ĐẲNG Y TẾ BÌNH THUẬN 

341 薄寮醫學院 CAO ĐẲNG Y TẾ BẠC LIÊU 

342 芹苴醫學院 CAO ĐẲNG Y TẾ CẦN THƠ 

343 同奈醫學院 CAO ĐẲNG Y TẾ ĐỒNG NAI 

344 順化醫學院 CAO ĐẲNG Y TẾ HUẾ 

345 慶和醫學院 CAO ĐẲNG Y TẾ KHÁNH HOÀ 

346 堅江醫學院 CAO ĐẲNG Y TẾ KIÊN GIANG 

347 廣南醫學院 CAO ĐẲNG Y TẾ QUẢNG NAM 

348 前江醫學院 CAO ĐẲNG Y TẾ TIỀN GIANG 

349 茶榮醫學院 CAO ĐẲNG Y TẾ TRÀ VINH 

350 峴港百科學院 CAO ĐẲNG BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG 

351 百越學院 CAO ĐẲNG BÁCH VIỆT 

352 東亞技藝學院 CAO ĐẲNG CÔNG KỸ NGHỆ ĐÔNG Á 

353 胡志明市資訊科技學院 CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TPHCM 

354 廣義工業技術學院 CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP QUẢNG NGÃI 

355 越進經商科技學院 CĐ CÔNG NGHỆ VÀ KINH DOANH VIỆT TIẾN 

356 樂越學院 CAO ĐẲNG LẠC VIỆT 



‧
國

立
政 治

大

學
‧

N
a

t io
na l  Chengch i  U

niv

ers
i t

y

附錄                                  越南高等教育改革邁向大眾化、市場化及國際化之研究 

 
- 214 -

附錄二：2009 學年度越南高等教育機構一覽表（續） 

357 峴港東遊經濟技術學院 
CAO ĐẲNG DÂN LẬP KINH TẾ KỸ THUẬT ĐÔNG DU 

ĐÀ NẴNG 

358 平陽經濟技術學院 CĐ DÂN LẬP KINH TẾ KỸ THUẬT BÌNH DƯƠNG 

359 萬春科技學院 CAO ĐẲNG KỸ THUẬT-CÔNG NGHỆ VẠN XUÂN 

360 阮必成學院 CAO ĐẲNG NGUYỄN TẤT THÀNH 

361 德智私立學院 CAO ĐẲNG TƯ THỤC ĐỨC TRÍ 

362 西貢經濟技術學院 CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT SÀI GÒN 

363 胡志明市經濟科技學院 CAO ĐẲNG KINH TẾ-CÔNG NGHỆ TPHCM 

364 同奈科技學院 CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ ĐỒNG NAI 

365 南部經濟技術學院 CAO ĐẲNG KINH TẾ KỸ THUẬT MIỀN NAM 

366 峴港方東學院 CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG - ĐÀ NẴNG 

367 廣南方東學院 CAO ĐẲNG PHƯƠNG ĐÔNG -QUẢNG NAM 

368 西貢旅遊與藝術文化學院 CĐ VĂN HOÁ NGHỆ THUẬT VÀ DU LỊCH SÀI GÒN 

369 遠東學院 CAO ĐẲNG VIỄN ĐÔNG 

370 VINHEMPICH 技術學院 CAO ĐẲNG KĨ THUẬT VINHEMPICH 

資料來源：整理自越南教育部發布的「2009 年大學聯考簡章」，2009 年 4 月 20 日，取自

http://www.giaoducvn.net/edu/hoc-luyen-thi/m-tuyen-sinh-2009/141-download-cuo

n-nhung-dieu-can-biet-ve-tuyen-sinh-2009.html. 

附錄三：訪談大綱 

基於五大訪談內容重點，本研究的訪談大綱有以下的具體問句： 

壹、 越南高等教育發展沿革為何？ 

一、 請您談一談越南高等教育的發展過程？ 

二、 每個階段的特徵及特色是什麼？ 

三、 越南高等教育的現況為何？有什麼問題？ 

四、 為迎合全球化與知識經濟時代的來臨，越南高等教育應如何因應？ 

貳、 越南高等教育改革概況為何？ 

一、 越南高等教育從開放以來的改革概況如何？ 

二、 改革的問題在哪裡？ 

三、 政府的改革政策應注意並加強哪些方面？ 

四、 大眾化、市場化及國際化是當前的世界高等教育改革趨勢，在這改

革趨勢中，越南高等教育的走向？ 

參、 越南高等教育對大眾化的相關改革為何？ 

一、 世界高等教育從 60 年代就開始走向大眾化趨勢，越南高等教育已
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如何因應此改革趨勢？ 

二、 政府推出擴張高等教育規模及數量的政策，您的看法為何？ 

三、 對於快速整併及增設大學的情況，您的看法為何？ 

四、 越南高等教育如何保持質與量的平衡？ 

五、 在大眾化的過程中，越南高等教育應有什麼配套措施？ 

肆、 越南高等教育對市場化的相關改革為何？ 

一、 市場化對越南高等教育的影響為何？ 

二、 越南高等教育對市場化改革趨勢的因應為何？ 

三、 社會化教育是政府的改革教育的重要政策，您的看法為何？ 

四、 在市場化的過程中，越南高等教育衍生出什麼問題？其解決方法為

何？ 

五、 非公立大學沒有受到政府的經費補助，與公立大學競爭明顯落後，

其生存之道是什麼？應如何改善其教學品質？ 

伍、 越南高等教育對國際化的相關改革為何？ 

一、 全球化是不可抵擋的趨勢，越南高等教育應如何因應？ 

二、 面臨國外大學的直接競爭，越南高等教育機構如何因應？ 

三、 在經費有限的情況之下，越南高等教育機構如何實施國際交流與合

作政策？並吸引更多留學生來越南留學？ 

四、 國內教職員和學生應具備哪些技能才能與國外的教師和學生交流

合作及共同研究？ 


